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HUY      U THÀNH                          Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

      Ỉ              
     

Bản án số: 37/2019/HSST 

Ngày 28 -11 - 2019 

 

NHÂN DANH 

                                        

 

                 UY      U         Ỉ            
 

-                                            

 

Th m phán – Chủ t   phi n t  : Bà Phạm Thị Mỹ Dung  

Cá  H i th m nh n   n: 

Bà Nguyễn Thị Ng   Thơ 

Bà Huỳnh Thị Th nh Tuyền  

 

- h     phi n    : Bà Nguyễn Thị Anh Đào là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Ch u Thành, tỉnh An Gi ng. 

 

-Đại di n  i n  i       nh n d n h   n  h    h nh   ỉnh  n  i ng 

 h   gi  phi n      Bà Trần Thị Mỹ Phương - Kiểm sát vi n. 

                       

 Ngày 28 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở T   án nh n   n huyện Ch u Thành, 

tỉnh An Gi ng,   t    sơ th m công khai vụ án h nh s  thụ lý số: 37/2019/HSST ngày 

7 tháng 11 năm 2019, theo Quyết định đư  vụ án r    t    số: 37/2019/QĐXXST-HS 

ngày 7 tháng 11 năm 2019 đối v i  ị  áo: 
 

- H  và t n:  Huỳnh Văn T , sinh năm: 2000, tại tỉnh An Gi ng. 

- Nơi  ư trú: Ấp An H, xã An H1, huyện C, tỉnh An Gi ng; nghề nghiệp: công nhân; 

tr nh đ  văn hó : 7/12;   n t  : Kinh; gi i tính: N m; tôn giáo: Công giáo; Quố  tị h: 

Việt N m; con ông Huỳnh Tấn S , sinh năm: 1978 (sống) và bà Trần Thị Thu B, sinh 

năm: 1978 (sống);  ị  áo  hư   ó vợ  on.  

- Tiền án, tiền s : Không. 

Quá trình nhân thân: Từ nhỏ sống  hung v i  h  mẹ, đi h   đến l p 7 thì nghỉ. 

Làm  ông nh n sinh sống. 

- Bị  áo Huỳnh Văn T đ ng  ị áp  ụng  iện pháp ngăn  hặn  ấm đi khỏi nơi  ư 

trú từ ngày 16/9/2019 cho đến n y tại ấp An H, xã An H1, huyện C, tỉnh An Gi ng. 

- Bị  áo  ó mặt tại phi n t  . 

- Đại diện hợp pháp bị hại:  

+Phạm Văn B , sinh năm: 1994 ( ó mặt)  

Nơi  ư trú: Ấp P xã B, huyện C, tỉnh An Gi ng. 
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 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/C o Kỳ D, sinh năm: 2002 ( ó mặt) 

2/C o Thị Hồng L, sinh năm: 1975 ( ó mặt) 

Cùng nơi  ư trú:Ấp P, xã B, huyện C, tỉnh An Gi ng 

3/Ông Huỳnh Tấn S , sinh năm: 1978 ( ó mặt) 

4/Bà Trần Thị Thu B , sinh năm: 1978 ( ó mặt) 

Cùng nơi  ư trú: Ấp An H , xã An H1, huyện C, An Giang 

- Những người làm chứng:  

1/Chị Võ Thị Huyền A , sinh năm: 1980 (vắng mặt) 

Nơi  ư trú: Ấp P , xã B, huyện C, tỉnh An Gi ng. 

2/Anh Phạm C o Minh N , sinh năm: 1980 (Vắng mặt) 

Nơi  ư trú: Ấp Mỹ H,  ã Mỹ H i Đ, huyện C, An Giang 

3/Chị Kiều Thị Tuyết V , sinh năm: 1983 (Vắng mặt) 

Nơi  ư trú: Ấp An H , xã An H1, huyện C, An Giang. 

  

     U    Ụ   : 

 

Theo các T liệu  ó trong hồ sơ vụ án và  iễn  iến tại phi n t  , n i  ung vụ án 

đượ  tóm tắt như s u:   

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 07/8/2019, Huỳnh Văn T điều khiển  e gắn máy 

 iển số: 67TA-2014  hạy theo hư ng Quố  l  91 – Sông Hậu. Đến khu v   ấp P, xã 

B, huyện C, tỉnh An Gi ng,  o không  hú ý qu n sát T đụng ông Phạm Văn R đ ng 

 hạy  e đạp  ùng  hiều phí  trư   làm ông R và T ngã  uống đường. Lú  này, C o 

Kỳ D điều khiển  e mô tô  iển số: 67C1-649.55  hạy  ùng  hiều v i T phía sau, do 

khoảng  á h quá gần,    lý không kịp n n D  đụng vào  e gắn máy  ủ  T đ ng ngã 

tr n đường làm D  và  e  ị ngã. Hậu quả: Ông R  hết tr n đường đư  đi  ấp  ứu; Xe 

gắn máy  iển số: 67TA-2014,  e mô tô  iển số: 67C1- 649.55 và  e đạp  ị hư hỏng. 

Ngày 16/9/2019, T  ị khởi tố, điều tr  

Vật chứng thu giữ: 

- Xe đạp màu   nh. Đã tr o trả  ho gi  đ nh nạn nh n  o Phạm Văn B là người 

đại  iện hợp pháp nhận; 

- Xe gắn máy  iển số: 67TA-2014, số máy: 105338, số khung: 105338, nhãn 

hiệu W men, màu   nh trắng và giấy đăng ký  e gắn máy  iển số: 67TA-2014, tên 

 hủ  e: Phạm C o Minh N. Đã tr o trả  ho Huỳnh Văn T. 

- Xe mô tô  iển số: 67C1-649.55, số máy: 50FMGB901037, số khung: 

G085DE901037, nhãn hiệu Kit fu, màu  ạ  và giấy đăng ký  e mô tô  iển số: 67C1-

649.55, t n  hủ  e: C o Thị Hồng L. Đã tr o trả  ho C o Thị Hồng L. 
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* Căn  ứ  ản kết luận định giá T sản số 73/KL.HĐ ngày 30/8/2019  ủ  H i 

đồng định giá T sản trong tố tụng h nh s  huyện Ch u Thành, kết luận: Chiế   e đạp 

giá trị thiệt hại và  ông s    hữ  là: 150.000 (M t trăm năm mươi ngh n đồng). (Bút 

lụ  số 154). 

* Căn  ứ  ản kết luận giám định pháp y về t  thi số 120/19/TT ngày 07/8/2019 

 ủ  Trung t m pháp y – Sở Y tế tỉnh An Gi ng, kết luận: Nguy n nh n  hết  ủ  

Phạm Văn Ru t: Chấn thương s  não, vỡ h p s  phứ  tạp, ph i mô não. (Bút lụ  số 

21 - 22). 

Lời kh i  ủ  đại  iện hợp pháp  ủ   ị hại, những người làm  hứng, những 

người  ó quyền lợi và nghĩ  vụ li n qu n đến vụ án: 

- Phạm Văn B (Sinh năm 1994) tr nh  ày: Phạm Văn R là  h  ru t  ủ  B, 

Phùng Thị Q là mẹ ru t  ủ  B. Ông B và bà Q  ó m t người  on là B. B đượ   à Q 

ủy quyền để giải quyết vụ t i nạn  ủ  ông R. Hiện n y, B đã nhận đủ số tiền 

100.000.000 (M t trăm triệu đồng) từ phí  gi  đ nh Huỳnh Văn T  ồi thường, không 

y u  ầu  ồi thường th m và làm đơn  in miễn trá h nhiệm h nh s  đối v i T. Hiện 

nay, B  đã nhận lại  hiế   e đạp. (Bút lụ  số 135 – 136; 141 – 142; 145 – 146). 

- C o Kỳ D (Sinh năm 2002) tr nh  ày như n i  ung vụ án đã n u. (Bút lụ  số 

110 – 113; 118 – 119). 

-C o Thị Hồng L (Sinh năm: 1975) trình bày: L  là  ô ru t  ủ  D, Llà  hủ sở 

hữu  e mô tô  iển số: 67C1-649.55, xe mô tô L để  h   khó  sẳn trong  e, D  lấy 

 hạy đi khi nào L không  iết. Hiện n y, L đã nhận lại  hiế   e mô tô  iển số: 67C1-

649.55. (Bút lụ  số 115 – 116). 

- Võ Thị Huyền A (Sinh năm 1980) tr nh  ày phù hợp v i n i  ung vụ án đã 

nêu. (Bút lụ  60 – 63). 

-Huỳnh Tấn S (Sinh năm:1978), Trần Thị Thu B (Sinh năm: 1978) trình bày: T 

là  on ru t  ủ  ông S, bà B. Ông  à th y mặt T  ồi thường số tiền 100.000.000 (M t 

trăm triệu đồng)  ho Phạm Văn B đại  iện nhận. (Bút lụ  số 90 – 93). 

-Phạm Cao Minh N (Sinh năm:1980), Kiều Thị Tuyết V (Sinh năm: 1983) trình 

 ày phù hợp v i n i  ung vụ án đã n u. (Bút lụ  84 – 85). 

 Về trách nhiệm dân sự:  

Phạm Văn B là người đại  iện hợp pháp  ủ   ị hại Phạm Văn R đã nhận số tiền 

100.000.000 (m t trăm triệu) đồng và không y u  ầu  ị  áo T  ồi thường th m. 

Huỳnh Văn T không y u  ầu C o Kỳ D  ồi thường  hi phí s    hữ   e gắn 

máy  iển số: 67TA-2014. 

Tại  ản  áo trạng số: 36/CT-VKSCT-HS ngày 7/11/2019  ủ  Viện kiểm sát 

nh n   n huyện Ch u Thành, tỉnh An Gi ng quyết định truy tố để   t     ị  áo 

Huỳnh Văn T về t i  Vi phạm quy định về tham gia gi o thông đường   ” theo quy 

định tại điểm   khoản 1 Điều 260 B  luật h nh s .  

Đại  iện Viện kiểm sát giữ quyền  ông tố tại phi n t   vẫn giữ nguy n qu n 

điểm truy tố hành vi  ủ   ị  áo Huỳnh Văn T đủ yếu tố  ấu thành t i  Vi phạm quy 

định về tham gia gi o thông đường   ”. Đề nghị H i đồng   t    áp  ụng điểm   
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khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 B  luật h nh s  năm 

2015 đã đượ  s   đổi,  ổ sung năm 2017. X  phạt  ị  áo Huỳnh Văn T v i mứ  án 

từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù nhưng  ho hưởng án treo. 

Phần trá h nhiệm   n s : Bị  áo và đại  iện hợp pháp  ủ   ị hại đã thỏ  thuận 

 ồi thường  ong. Ngoài ra không y u  ầu  ồi thường g  khá , nên không đặt xem xét. 

Lời nói s u  ùng  ủ   ị  áo: Tại phi n t    ị cáo thừ  nhận toàn    hành vi như 

tr n và y u  ầu H i đồng   t     em   t    phạt  ị  áo mứ  án nhẹ,  ho  ị  áo ở 

ngoài để đi làm phụ tiếp  h  mẹ. 

 

  Ậ  ĐỊ       TÒA ÁN: 

 

Tr n  ơ sở n i  ung vụ án,  ăn  ứ vào  á  T liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  tranh 

tụng tại phi n t  , H i đồng   t    nhận định như s u: 
 

[1] Cá  quyết định tố tụng  ủ  Cơ qu n điều tr  Công  n huyện Ch u Thành, 

Điều tr  vi n, Viện kiểm sát nh n   n huyện Ch u Thành, Kiểm sát vi n trong quá 

tr nh điều tr , truy tố đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ tụ  quy định  ủ  

B  luật Tố tụng h nh s . Quá tr nh điều tr  và tại phi n t  ,  ị  áo,  á   ị hại, đại 

 iện hợp pháp  ủ   ị hại và người  ó quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n, không  ó người 

nào  ó ý kiến h y khiếu nại về hành vi, quyết định  ủ  Cơ qu n tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố tụng  ủ  Cơ qu n tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã th   hiện đều hợp pháp.  

[2] Tại phi n t    ị cáo Huỳnh Văn T kh i nhận: Bị  áo đã  ó hành vi điều 

khiển xe gắn máy  iển số: 67TA-2014 th m gi  gi o thông đường    tr n tuyến 

đường quố  l  91 – Sông Hậu, khi đến khu v   ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện 

Ch u Thành, tỉnh An Gi ng,  o không chú ý quan sát nên T đụng Phạm Văn R đ ng 

 hạy  e  ùng  hiều phí  trư   làm ông R  hết,  e đạp  ị hư hỏng trị giá 150.000 

(M t trăm năm mươi ngh n đồng). 

Lời kh i nhận t i  ủ   ị  áo tại phi n t   sơ th m hôm n y hoàn toàn phù hợp 

v i n i  ung vụ án, phù hợp v i lời kh i  ủ  người đại  iện hợp pháp  ủ   ị hại, và 

người  ó quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n đến vụ án, những người làm  hứng và còn phù 

hợp v i những T liệu,  hứng  ứ khá   ó trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, đã  ó đủ  ơ sở kết luận  ị  áo Huỳnh Văn Tđã phạm t i  Vi phạm quy 

định về th m gi  gi o thông đường   ” theo quy định tại điểm   khoản 1 Điều 260 

B  luật h nh s , mà  áo trạng Viện kiểm sát quyết định truy tố  ị  áo để   t    là 

đúng người, đúng t i, đúng pháp luật. Do đó,  ị  áo phải  hịu trá h nhiệm h nh s   o 

hành vi đã g y r . 

 [3] Xét tính nguy hiểm  ho  ã h i từ hành vi phạm t i  ủ   ị  áo th  thấy: 
 

   H i đồng   t    nhận thấy,  á  phương tiện gi o thông là nguồn nguy hiểm   o 

đ ,  ởi những t i nạn g y r  đều để lại những hậu quả vô  ùng nặng nề về tính mạng, 

sứ  khỏe  on người và thiệt hại về T sản. Do vậy, đ i hỏi người điều khiển phương 

tiện gi o thông khi th m gi  phải  ó ý thứ   hấp hành tuyệt đối những quy định về  n 

toàn gi o thông, nhằm đảm  ảo về tính mạng, sứ  khỏe và T sản  ủ   hính  ản th n 
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và  ủ  người khá . Bản th n là  ị  áo người đã thành ni n,  ó đầy đủ năng l   trá h 

nhiệm h nh s , lẽ r   ị  áo phải  ó ý thứ  nghi m  hỉnh  hấp hành luật gi o thông 

đường   ,  ị  áo  hạy v i tố  đ  nh nh g y thiệt hại về tính mạng  ủ  người khá , là 

nguy n nh n tr   tiếp g y r  t i nạn gi o thông làm ông Phạm Văn R  ị t  vong. Từ 

việ  đánh giá toàn  iện  á   hứng  ứ, T liệu như: Sơ đồ hiện trường vụ t i nạn gi o 

thông vào lú  18 giờ 30 phút ngày 7/8/2019, Bi n  ản khám nghiệm hiện trường vụ 

t i nạn gi o thông đượ    ng lại vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 7/8/2019, Bi n  ản 

khám nghiệm phương tiện li n qu n đến t i nạn gi o thông ngày 7/8/2019  ủ  Công 

 n huyện Ch u Thành, tỉnh An Gi ng, lời kh i  ủ   ị  áo và những người th m gi  tố 

tụng khá  đã  ó đủ  ăn  ứ để  á  định hành vi  ủ   ị  áo T đã đủ yếu tố  ấu thành t i 

 Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện gi o thông đường   ” đượ  quy định 

tại điểm   khoản 1 Điều 260 B  luật H nh s  năm 2015 đã đượ  s   đổi  ổ sung năm 

2017 như kết luận  ủ  đại  iện Viện kiểm sát là  ó  ăn  ứ, đúng người, đúng t i, 

đúng pháp luật. H i đồng   t    đánh giá tính  hất vụ án là nghi m tr ng, hành vi 

phạm t i  ủ   ị  áo đã   m phạm đến tính mạng  ủ  người khá , làm mất trật t   n 

toàn  ã h i, g y t m lý lo lắng khi th m gi  gi o thông  ủ  quần  húng nh n   n n n 

 ần    lý nghi m. 

[4] Về t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Trong quá tr nh điều tr  và tại 

phi n t   hôm n y  ị  áo tỏ rõ thái đ  thành kh n kh i  áo, ăn năn hối  ải; bị  áo đã 

 ồi thường khắ  phụ ,  ồi thường tổn thất  ho gi  đ nh nạn nh n; người đại  iện hợp 

pháp  ủ   ị hại làm đơn  ãi nại  ho  ị  áo,  ị  áo thu   thành phần nh n   n l o 

đ ng nghèo,  ó tr nh đ  h   vấn thấp n n nhận thứ  pháp luật  ó phần hạn  hế. Do 

đó, H i đồng   t    áp  ụng  á  điểm  , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 B  luật H nh 

s  năm 2015 đã đượ  s   đổi  ổ sung năm 2017 để  em   t giảm nhẹ  ho  ị  áo m t 

phần h nh phạt, thể hiện  hính sá h kho n hồng  ủ  pháp luật.  

Ngoài r , H i đồng   t      t thấy  ị  áo  ó nh n th n tốt  hư   ó tiền án, tiền 

s ,  ó nơi  ư trú rõ ràng, để tạo điều kiện  ho  ị  áo t   ải tạo và   t thấy không  ần 

thiết phải  á h ly  ị  áo r  khỏi đời sống  ã h i,  ũng đủ tá   ụng giáo  ụ   ị  áo trở 

thành người tốt,  ó í h  ho  ã h i, v  vậy H i đồng   t    áp  ụng điều 65  ủ  B  

luật h nh s  năm 2015 đã đượ  s   đổi  ổ sung năm 2017  ho  ị  áo đượ  hưởng án 

treo như đề nghị  ủ  đại  iện Viện kiểm sát tại phi n t  .  

[5]Về trá h nhiệm   n s : Đại  iện hợp pháp  ủ   ị hại không y u  ầu  ị  áo 

 ồi thường th m. N n không đặt r   em   t. 
 

[6] Án phí sơ th m: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 B  luật tố tụng h nh s  

năm 2015,  Điều 147 B  luật tố tụng   n s  năm 2015, điểm   khoản 1 Điều 23, Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14  ủ  Ủy B n thường vụ Quố  H i khó  14 ngày 

30/12/2016 quy định về mứ  thu, miễn, giảm, thu, n p quản lý và s   ụng án phí và lệ 

phí T   án. Bị cáo Huỳnh Văn T phải  hịu 200.000đ(H i trăm ngàn đồng) án phí 

h nh s  sơ th m.  

 

[7] Quyền kháng  áo: Bị  áo,  ị hại đượ  quyền kháng  áo  ản án theo quy 

định tại Điều 331 và Điều 333  ủ  B  luật Tố tụng H nh s , Viện kiểm sát  ó 
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quyền kháng nghị  ản án theo quy định tại Điều 336 và Điều 337  ủ  B  luật Tố 

tụng H nh s . 

Vì các lẽ trên,                       

QUYẾ  ĐỊ  : 

1/Tuy n  ố: Bị  áo Huỳnh Văn T phạm t i  Vi phạm quy định về th m gi  gi o 

thông đường   ”. 

2/ Căn  ứ vào điểm   khoản 1 Điều 260, điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điều 65 B  luật h nh s  năm 2015 đã đượ  s   đổi,  ổ sung năm 2017 

3/X  phạt Huỳnh Văn T 01 (M t) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng  ho  ị  áo đượ  

hưởng án treo, thời gi n th  thách là 3 năm kể từ ngày tuy n án (ngày 28.11.2019). 

4/Gi o  ị  áo Huỳnh Văn T  ho Ủy   n nh n   n  ã A,  huyện C, tỉnh An Gi ng 

giám sát, giáo  ụ  trong thời gi n th  thá h.  

Trong trường hợp  ị  áo th y đổi nơi  ư trú th  th   hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69  ủ  Luật thi hành án h nh s .  

Trong thời gi n th  thá h, nếu  ị  áo  ố ý vi phạm nghĩ  vụ theo quy định  ủ  Luật thi 

hành án h nh s  02 lần trở l n, th  T   án  ó thể quyết định  u    ị  áo phải  hấp hành h nh 

phạt tù  ủ   ản án đã  ho hưởng án treo. 

5/Về án phí sơ th m: Áp  ụng khoản 2 Điều 136 B  luật tố tụng h nh s ; điểm   

khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủy B n 

thường vụ Quố  H i khó  14 ngày 30/12/2016: Bu    ị  áo Huỳnh Văn T phải n p 

200.000đ (H i trăm ngàn đồng) án phí h nh s  sơ th m. 

6/Quyền kháng cáo: Bị  áo, những người th m gi  tố tụng  ó mặt đượ  quyền 

làm đơn kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 28/11/2019). 

Những người th m gi  tố tụng vắng mặt đượ  quyền làm đơn kháng  áo  ản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đượ  tống đạt hoặ  ni m yết  ản án. 

7/ Trường hợp  ản án, quyết định đượ  thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án   n s  th  người đượ  thi hành án   n s , người phải thi hành án   n s  

 ó quyền thoả thuận thi hành án, quyền y u  ầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặ   ị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

  n s , thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án   n s . 

(Đã giải thí h  hế định án treo  ho  ị  áo) 

N     ậ   

- Bị  áo;                                        

-Những người th m gi  tố tụng;                 
-VKSND huyện Ch u Thành; 

-VKSND tỉnh An Gi ng; 

-Phòng KTNV-THA, TAND tỉnh AG; 

-Công  n huyện Ch u Thành; 

-Sở tư pháp tỉnh An Gi ng; 

-Chi  ụ  THADS huyện Ch u Thành 

-Lưu Văn ph ng; 

-Lưu hồ sơ vụ án.  

                     TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê       

 

 

 

 

 

 Phạ   hị  ỹ   ng 
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